
    

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

        Số:   476/TB-SGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Long An, ngày 25 tháng  02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 

 “Nhà giáo Ưu tú”lần thứ 15 năm 2020 
  

 

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 

năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", 

"Nhà giáo Ưu tú". 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà 

giáo Nhân dân” và 93 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” của 

Hội đồng cấp huyện đề nghị Hội đồng cấp tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo gửi 

danh sách và thành tích của các nhà giáo để các tổ chức và cá nhân tham gia ý 

kiến. 

Thời gian gửi ý kiến về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 3 năm 

2020 bằng văn bản hoặc email: vanphong.solongan@moet.edu.vn. 

Kèm theo: 

- Danh sách. 

- Tóm tắt thành tích cá nhân./. 
  

Nơi nhận:                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC  

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Công đoàn ngành GD tỉnh; 

- Các phòng Sở; Thanh tra Sở GDĐT; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trang web Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, HCQT, TĐ (3b). Phan Thị Dạ Thảo 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”,“NHÀ GIÁO ƯU TÚ”  

LẦN THỨ 15 NĂM 2020 

 

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nhà giáo Nhân dân” 

STT 

Học 

hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Bà 
Huỳnh Thị Phương 

Thảo 

Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm, xã 

Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 

Long An 

II. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nhà giáo Ưu tú” 

STT 

Học 

hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà  Lê Thị Mộng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An 

2.  Ông Võ Thành Bình Lâm 
Giáo viên Trường Tiểu học Châu Thị Kim, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

3.  Ông Võ Văn Tâm 
Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

4.  Bà Huỳnh Thị Lan Hương 
Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

5.  Ông Trương Công Nghệ 
Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì, huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An 

6.  Bà 
Nguyễn Thị Diễm 

Thúy 

Giáo viên Trường tiểu học Việt Lâm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An 

7.  Bà Lê Thị Kiều Nga 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

8.  Bà Phạm Thị Phượng 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng, 

huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

9.  Bà Võ Thị Nghiêm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Phú 

Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

10.  Ông Bùi Văn Út 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Phú 

Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 



 3 

11.  Bà Phan Thị Mỹ Duyên 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Thăng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

12.  Bà Lê Thị Liểu 
Giáo viên Trường MG Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, 

tỉnh Long An. 

13.  Bà Trần Thị Yến Phương 
Giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An. 

14.  Bà Trần Thị Ngọc Liên 
Giáo viên Trường Tiểu học và trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 

15.  Ông Lê Thanh Bình 
Giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An 

16.  Bà Trần Thị Lệ Quyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh, 

huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 

17.  Bà 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long An. 

18.  Bà Mai Thị Thùy Trang 
Giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An. 

19.  Bà Lê Đoàn Bảo Trân 
Giáo viên Trường Tiểu học Quê Mỹ Thạnh, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An. 

20.  Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đại Đường, 

huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

21.  Bà Lê Đoàn Bảo Châu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phước 

Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

22.  Bà Lê Thị Ngọc Tuyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thành 

Nam, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 

23.  Ông  Trịnh Hoàng Tuấn  
Giáo viên Trường Tiểu học Nhị Thành, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An  

24.  Bà   
Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết   

Giáo viên Trường Tiểu học Nhị Thành, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An  

25.   Ông  Mai Tấn Hoàng   
Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ An, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An  

26.   Bà  Nguyễn Thị Thu Thủy   
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An    

27.  Bà Trần Huệ Anh  
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

28.  Ông  Nguyễn Hữu Danh  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thạnh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

29.  Ông  Lê Ngọc Hải 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Bình, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
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30.  Bà  Trần Thị Thúy Hằng  
Giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

31.  Bà  Hà Thị Thanh Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

32.  Bà Nguyễn Thị Mai Lan 
Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Siêu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

33.  Bà Lê Thị Thùy Linh 
Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Đức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

34.  Bà Võ Thị Ngon 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

35.  Bà Phan Thị Linh Phương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thạnh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

36.  Bà Nguyễn Thị Kim Thúy 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gò Đen, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

37.  Bà Lê Thị Thùy Vân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Thế Sinh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

38.  Bà  Trần Ngọc Mơi   
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trạch, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 

39.  Bà Lê Thị kim Ngân 
Giáo viên Trường Tiểu học Long Hòa, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 

40.  Bà  
Ngô Thị Phương 

Trang  

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Ân, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 

41.  Ông  Phan Văn Lấn  
Giáo viên Trường Tiểu học Phước Vân, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An  

42.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

43.  Bà Lê Thị Thùy Linh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Tập, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

44.  Bà  Lê Thị Phượng 
Giáo viên Trường Tiểu học An Ninh Tây, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

45.   Bà Lê Thị Niết 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

46.   Ông Trương Văn Phước 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

47.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết 

Giáo viên Trường Tiểu học Thi Văn Tám, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

48.  Ông Nguyễn Văn Tiến   
Giáo viên Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học 

Võ Văn Ngân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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49.  Ông Trần Công Minh 

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

50.  Ông Quách Ngọc Khiến 
Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 

Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

51.  Bà Lê Thị Kim Thanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Đức, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

52.  Bà Huỳnh Thị Loan Thảo 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Ninh, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

53.  Bà Nguyễn Hồng Huế 
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Rỉ, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An 

54.  Bà Đào Thị Hồng Liên 
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An 

55.  Bà Nguyễn Thị Sương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đông 

Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

56.  Bà Trần Thị Thu Trang 
Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, huyện 

Đức Huệ, tỉnh Long An 

57.  Bà Hứa Ngọc Tỏa 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đông 

Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

58.  Bà Võ Thị Phương Yến 
Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

59.  Bà Nguyễn Thị Hường 
Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Tây, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

60.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Tây, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

61.  Bà Nguyễn Thị Kim Chi 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Phước, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

62.  Bà Huỳnh Thị Mộng Thu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Đông, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

63.  Bà Bùi Nguyên Vi 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạnh 

Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

64.  Bà 
Nguyễn Thị Xuân 

Thúy 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Đông, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

65.  Bà Huỳnh Thị Thu Ba 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hòa A, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

66.  Bà  Nguyễn Thị Kim Dung 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 
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67.  Bà  Bùi Thị Đức Hạnh 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Tân Thạnh, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

68.  Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

69.  Thạc sĩ Trần Quang Hoàng 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An 

70.  Bà 
 Huỳnh Cao Hương 

Huyền 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kiến Bình, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

71.  Bà Lê Thị Kim Hoa 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kiến Bình, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

72.  Ông  Trần Huỳnh Hải Lý 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân 

Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

73.  Bà Lê Thị Cẩm Nguyệt 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân 

Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

74.  Bà Võ Thị Bích Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

75.  Bà  Nguyễn Thị Tám 
Giáo viên Trường Tiểu học Kiến Bình, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An 

76.  Bà  Nguyễn Thị Anh Thư 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

77.  Bà Lê Kim Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh, 

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

78.  Bà Nguyễn Kim Xuyến 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, 

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

79.  Ông Nguyễn Hữu Vinh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 

80.  Bà Võ Thị Mỹ Dung 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Duy 

Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

81.  Bà Trần Thị Thu Khoa 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Duy 

Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

82.  Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều, thị 

xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

83.  Bà 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, thị 

xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

84.  Bà Nguyễn Thị Kim Thoa 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều, thị 

xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

85.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
Nguyên giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 

Mành, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 
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86.  Ông Lê Hoàng Truân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Duy 

Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

87.  Bà Lê Thị Tâm 
Giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn Vĩnh Hưng, 

huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

88.  Bà  Nguyễn Thị Hướng  
Nguyên giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tân 

Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

89.  Bà Nguyễn Thị Nga 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Tân Hưng, 

huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

90.  Bà Nguyễn Thị Bích Đào 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân 

Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

91.  Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân 

Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

92.  Ông Lâm Văn Tuấn 
Giáo viên Trường Tiểu học vàTrung học cơ sở 

Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

93.  Ông Phan Thanh Tuấn 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Khánh Hưng, tỉnh Long An 
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